
Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng giới hạn trong 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 4 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 62

2. 45

3. 88

4. 94

5. 60

6. 70

7. 91

8. 93

9. 87

10. 25

11. 65

12. 95

Giải các câu hỏi.

1) Một nông dân đã gieo năm mươi bảy hạt giống vào Thứ Tư và năm
hạt khác vào Thứ Năm. Tổng số hạt anh ấy đã gieo là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

2) Một nhà hàng đã bán bốn mươi mốt sô-đa vào buổi sáng và bốn vào
buổi chiều. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu loại nước ngọt?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

3) Đức đang chơi bóng rổ với bạn của anh ấy. Đức đã ghi được sáu
mươi hai điểm và bạn của anh ấy đã ghi được hai mươi sáu điểm.
Họ đã ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

4) Chí đã thu thập năm mươi lon để tái chế vào Thứ Hai và bốn mươi
bốn lon khác vào Thứ Ba. Chí đã gom tất cả bao nhiêu lon?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

5) Đối với Halloween, An đã nhận được bốn mươi ounce kẹo và Thy
nhận được hai mươi ounce kẹo. Trọng lượng tổng hợp mà họ nhận
được là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

6) Một bể cá có ba mươi sáu con cá trong đó. Sau đó, họ đã thêm ba
mươi bốn con cá. Bây giờ có bao nhiêu con cá trong bể cá?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

7) Tại hội chợ, Ngọc đã bắt đầu với sáu mươi bốn vé và sau đó mua
thêm hai mươi bảy vé nữa. Tổng cộng Ngọc có bao nhiêu vé?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

8) Đối với một bữa tiệc, Bình đã chi bảy mươi tám đô la cho đồ ăn và
mười lăm đô la cho đồ uống. Tổng cộng Bình đã chi bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

9) Một cửa hàng đã bán bảy mươi lăm đồ uống lạnh và mười hai đồ
uống nóng. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu đồ uống?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

10) Một cửa hàng tạp hóa có mười chín chai soda thông thường và sáu
chai soda dành cho người ăn kiêng. Tổng cộng họ có bao nhiêu
chai?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

11) Một cửa hàng thú cưng có năm mươi mèo con. Nếu họ có thêm
mười lăm con mèo con khác, chúng sẽ có tổng cộng bao nhiêu con?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

12) Hà đã dành sáu mươi phút để vẽ ở trường và ba mươi lăm phút để
vẽ ở nhà. Cô ấy đã dành bao nhiêu phút để vẽ?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)
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Giải các câu hỏi.

1) Một nông dân đã gieo năm mươi bảy hạt giống vào Thứ Tư và năm
hạt khác vào Thứ Năm. Tổng số hạt anh ấy đã gieo là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

2) Một nhà hàng đã bán bốn mươi mốt sô-đa vào buổi sáng và bốn vào
buổi chiều. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu loại nước ngọt?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

3) Đức đang chơi bóng rổ với bạn của anh ấy. Đức đã ghi được sáu
mươi hai điểm và bạn của anh ấy đã ghi được hai mươi sáu điểm.
Họ đã ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

4) Chí đã thu thập năm mươi lon để tái chế vào Thứ Hai và bốn mươi
bốn lon khác vào Thứ Ba. Chí đã gom tất cả bao nhiêu lon?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

5) Đối với Halloween, An đã nhận được bốn mươi ounce kẹo và Thy
nhận được hai mươi ounce kẹo. Trọng lượng tổng hợp mà họ nhận
được là bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

6) Một bể cá có ba mươi sáu con cá trong đó. Sau đó, họ đã thêm ba
mươi bốn con cá. Bây giờ có bao nhiêu con cá trong bể cá?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

7) Tại hội chợ, Ngọc đã bắt đầu với sáu mươi bốn vé và sau đó mua
thêm hai mươi bảy vé nữa. Tổng cộng Ngọc có bao nhiêu vé?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

8) Đối với một bữa tiệc, Bình đã chi bảy mươi tám đô la cho đồ ăn và
mười lăm đô la cho đồ uống. Tổng cộng Bình đã chi bao nhiêu?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

9) Một cửa hàng đã bán bảy mươi lăm đồ uống lạnh và mười hai đồ
uống nóng. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu đồ uống?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

10) Một cửa hàng tạp hóa có mười chín chai soda thông thường và sáu
chai soda dành cho người ăn kiêng. Tổng cộng họ có bao nhiêu
chai?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

11) Một cửa hàng thú cưng có năm mươi mèo con. Nếu họ có thêm
mười lăm con mèo con khác, chúng sẽ có tổng cộng bao nhiêu con?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

12) Hà đã dành sáu mươi phút để vẽ ở trường và ba mươi lăm phút để
vẽ ở nhà. Cô ấy đã dành bao nhiêu phút để vẽ?

Thêm vào (Kết quả
không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép cộng giới hạn trong 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 4

Giải các câu hỏi.

45 93 70 87 91
88 60 25 94 62

1) Một nông dân đã gieo 57 hạt giống vào Thứ Tư và 5 hạt khác vào Thứ Năm. Tổng số hạt
anh ấy đã gieo là bao nhiêu?

2) Một nhà hàng đã bán 41 sô-đa vào buổi sáng và 4 vào buổi chiều. Họ đã bán tổng cộng
bao nhiêu loại nước ngọt?

3) Đức đang chơi bóng rổ với bạn của anh ấy. Đức đã ghi được 62 điểm và bạn của anh ấy đã
ghi được 26 điểm. Họ đã ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

4) Chí đã thu thập 50 lon để tái chế vào Thứ Hai và 44 lon khác vào Thứ Ba. Chí đã gom tất
cả bao nhiêu lon?

5) Đối với Halloween, An đã nhận được 40 ounce kẹo và Thy nhận được 20 ounce kẹo.
Trọng lượng tổng hợp mà họ nhận được là bao nhiêu?

6) Một bể cá có 36 con cá trong đó. Sau đó, họ đã thêm 34 con cá. Bây giờ có bao nhiêu con
cá trong bể cá?

7) Tại hội chợ, Ngọc đã bắt đầu với 64 vé và sau đó mua thêm 27 vé nữa. Tổng cộng Ngọc có
bao nhiêu vé?

8) Đối với một bữa tiệc, Bình đã chi 78 đô la cho đồ ăn và 15 đô la cho đồ uống. Tổng cộng
Bình đã chi bao nhiêu?

9) Một cửa hàng đã bán 75 đồ uống lạnh và 12 đồ uống nóng. Họ đã bán tổng cộng bao nhiêu
đồ uống?

10) Một cửa hàng tạp hóa có 19 chai soda thông thường và 6 chai soda dành cho người ăn
kiêng. Tổng cộng họ có bao nhiêu chai?

Câu  trả  lờ i

1. 62

2. 45

3. 88

4. 94

5. 60

6. 70

7. 91

8. 93

9. 87

10. 25
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